
UBND TỈNH AN GIANG 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1862/HĐPH An Giang, ngày 04 tháng 11 năm 2024 
V/v tổng kết công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

 

  

                   

Kính gửi: 

 

 -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; 

Nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang trân trọng đề nghị 

các cơ quan, địa phương phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024  

Trên cơ sở Đề cương Báo cáo và các biểu mẫu kèm theo Công văn này, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

qua hệ thống Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice hoặc email: 

vkloan@angiang.gov.vn chậm nhất đến ngày 22/11/2024 để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.  

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/10/2024) 

2. Khen thưởng tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa 

giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật 

Căn cứ Kế hoạch số 598/KH-UBND ngày 17/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh 

An Giang năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, đề xuất 

tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ tiêu sau: 

- Công an tỉnh, Sở Tài chính, Hội Nông dân tỉnh: 01 tập thể/đơn vị; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tư pháp: 01 cá nhân/đơn vị; 

mailto:vkloan@angiang.gov.vn
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- Thành phố Châu Đốc và thị xã Tịnh Biên: 01 tập thể/địa phương; 

- Huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn và huyện Chợ Mới: 01 cá nhân/địa phương. 

Đối với Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp, đề nghị các huyện, thị xã, 

thành phố lựa chọn, đề xuất 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 

Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng: thực hiện theo Kế hoạch số 

598/KH-UBND  ngày 17/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

(Đính kèm Kế hoạch).  

b) Công tác hòa giải ở cơ sở 

Căn cứ Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 05/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua trong công tác hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố lựa chọn, đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với 01 tập thể hoặc 01 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp đối với 

01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở 

năm 2024. 

Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng: thực hiện theo Kế hoạch số 

563/KH-UBND ngày 05/6/2024 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Đính kèm 

Kế hoạch). 

Trên cơ sở đề nghị xét khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Ban 

Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ hoàn tất thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc nhất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 

c) Hồ sơ đề nghị khen thưởng  

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ 

quan, đơn vị, địa phương.  

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo Mẫu số 08 của Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP và có xác nhận của cơ quan, đơn vị trình khen thưởng) và báo 

cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng (khoảng 

10 dòng).  

- Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2024 đối với tập thể được đề nghị khen 

thưởng. 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ gửi về Sở Tư pháp - Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật (địa chỉ: số 269, đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang) trước ngày 29/11/2024. 
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Chi tiết liên hệ Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp, số điện 

thoại: 02963.953.272./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Trịnh Tuấn Ngọc 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO  

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ VÀ 

XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024 

(Kèm theo Công văn số 1862/HĐPH  ngày 04 tháng 11 năm 2024 của  

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang) 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Những kết quả đã hoàn thành trong năm 2024 (có dẫn chứng, số liệu cụ thể): 

1. Việc xây dựng văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác 

PBGDPL 

Các cơ quan, đơn vị đánh giá tình hình triển khai, hướng dẫn thực hiện công 

tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Kết hợp báo cáo Phụ lục 1 gửi kèm Công văn này. 

2. Kết quả triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các 

văn bản hướng dẫn thi hành, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban 

Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân 

2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý công tác PBGDPL, báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (số lượng, chất lượng) 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh báo cáo về thực trạng, chất lượng hoạt 

động của các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tại cơ quan. 

- Đối với cấp huyện, báo cáo, đồng thời báo cáo về thực trạng, chất lượng hoạt 

động của các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn. 

Kết hợp báo cáo theo Phụ lục 2 gửi kèm Công văn này. 

2.2. Tình hình triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu rõ nội dung, hình thức và đánh giá chất 

lượng triển khai Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa bàn  

Kết hợp báo cáo theo Phụ lục 3 gửi kèm Công văn này. 

2.3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình tổ chức của Hội đồng 

phối hợp PBGDPL. 

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình hoạt động theo nội dung sau: 

+ Các hình thức thực hiện công tác PBGDPL. 

+ Nội dung đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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+ Đánh giá chất lượng thực hiện (Hình thức PBGDPL nào được sử dụng nhiều 

nhất? Hình thức PBGDPL nào đem lại hiệu quả nhất hoặc có tính mới, đặc sắc và thu 

hút?) 

Kết hợp báo cáo theo Phụ lục 2, Phụ lục 4 gửi kèm Công văn này. 

2.4. Thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù (bao gồm: người dân ở 

vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người lao động 

trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang 

chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án 

treo).  

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương báo cáo kết quả PBGDPL và phối hợp tuyên truyền, PBGDPL cho các 

đối tượng đặc thù theo những nội dung sau: 

+ Nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù. 

Đánh giá hình thức thực hiện nào đem lại hiệu quả. 

+ Nguồn kinh phí được cấp phục vụ PBGDPL cho các đối tượng đặc thù (nếu có). 

Kết hợp báo cáo theo Phụ lục 5 gửi kèm Công văn này. 

2.5. Công tác PBGDPL trong nhà trường 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương báo cáo kết quả PBGDPL và phối hợp tuyên truyền, PBGDPL cho cán 

bộ quản lý, học sinh, sinh viên trong nhà trường. 

- Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị báo cáo thêm những nội dung sau: 

+ Nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho học sinh, sinh viên trong 

nhà trường. Đánh giá hình thức thực hiện nào đem lại hiệu quả. 

+ Nguồn kinh phí được cấp phục vụ PBGDPL trong nhà trường (nếu có).  

Kết hợp báo cáo theo Phụ lục 6 gửi kèm Công văn này. 

2.6. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt 

Nam ở nước ngoài 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương báo cáo kết quả thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến 

người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023. 

2.7. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật  

Các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo kết quả ứng dụng  công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, tổ chức vận hành các 



6 

Trang/Cổng thông tin điện tử, phát huy vai trò của mạng xã hội, các phương tiện 

truyền thông, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở... tham gia PBGDPL.  

2.8. Triển khai các Chương trình, Đề án về PBGDPL 

Nêu rõ các chương trình, đề án về PBGDPL mà các cơ quan, đơn vị và địa 

phương đang triển khai; hiệu quả của việc thực hiện các chương trình, đề án về 

PBGDPL. 

2.9. Xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật cấp xã, tủ sách 

pháp luật ở cơ quan, đơn vị 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện đánh giá hiệu 

quả quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. 

2.10. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL 

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện kết hợp báo cáo theo Phụ 

lục 7 gửi kèm Công văn này. 

- Kết quả đạt được qua công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác 

PBGDPL. 

3. Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hướng dẫn thi hành 

3.1. Công tác kiện toàn Hòa giải viên, Tổ hòa giải trên địa bàn. 

3.2. Tình hình tổ chức, hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

Kết hợp báo cáo theo Phụ lục 8, Phụ lục 9 gửi kèm Công văn này. 

3.3. Những hạn chế, khó khăn; những mô hình, cách làm hay trong việc 

thực hiện hòa giải ở cơ sở (nếu có). 

4. Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg 

Các huyện, thị xã, thành phố báo cáo: 

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật tại 

địa bàn. 

- Kết quả đạt được theo Phụ lục 9 gửi kèm Công văn này. 

5. Kinh phí bảo đảm công tác PBGDPL (để thực hiện nhiệm vụ 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 

thực hiện các Đề án cụ thể) 

- Các cơ quan, đơn vị báo cáo theo các Phụ lục 2, 8 gửi kèm Công văn này. 

- Nêu những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc đảm bảo kinh phí thực 

hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuấn tiếp cận pháp luật (nếu có). 
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6. Huy động nguồn lực xã hội cho công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở 

và xây dựng cấp xã đạt cuẩn tiếp cận pháp luật 

Nêu rõ các hình thức, hoạt động huy động nguồn lực trong xã hội (con 

người và kinh phí) triển khai công tác PBGDPL, hoà giải ở cơ sở và xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và địa phương; mức 

kinh phí huy động được.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ) 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG 
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